
 

Phụ lục 02: Danh sách đối tượng không thực hiện kiểm tra năm 2024 thuộc nhiệm vụ: 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của Cục Khoáng sản Việt Nam 

(Đính kèm Danh mục các cuộc kiểm tra trong Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kiểm tra năm 

2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số              /QĐ-BTNMT 

ngày      tháng       năm             của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Tỉnh (thành phố)/Tổ chức Địa điểm Ghi chú 

A 
Kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các 

tổ chức hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản  

I Nghệ An 

 

  

1 
Tổng Công ty hợp tác kinh tế QK IV 

(Công ty CP Khoáng sản Á Châu) 

Xã Châu Quang, huyện Quỳ 

Hợp 
Đá hoa trắng 

2 
Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ 

An 

Xã Châu Hồng và Châu Tiến, 

huyện Quỳ Hợp 
Đá hoa trắng 

3 Công ty Cổ phần An Lộc Xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp Đá hoa trắng 

4 Công ty TNHH Invecon Quỳ Hợp Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp Đá vôi trắng 

5 Công ty Cổ phần Đá Châu Á Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp Đá vôi trắng 

6 

Công ty TNHH Thương mại Kiều 

Phát (nhận Chuyển nhượng từ Công 

ty TNHH Thành Trung) 

Xã Liên Hiệp, huyện Quỳ Hợp Đá vôi trắng 

7 Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng 

02 Giấy phép, xã Tân Thắng, 

huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh 

Vinh, thị xã Hoàng Mai 

- Đá vôi làm xi 

măng; 

- Đá sét làm xi 

măng. 

II Tỉnh Quảng Nam 
 

  

1 Công ty Quốc tế đá Thái Bình 

02 Giấy phép, thuộc xã Tam 

Nghĩa, huyện Núi Thành và mỏ 

đá Núi Tịnh, xã Quế Thuận, 

huyện Quế Sơn 

- Đá xây dựng 

(Đóng cửa mỏ); 

- Đá xây dựng 

(Đóng cửa mỏ). 

2 
Công ty TNHH Yeou Lih Silica Sand 

Việt Nam 

Mỏ cát trắng Tân An, xã Tam 

Thăng, thành phố Tam Kỳ 

 Cát trắng (Đóng 

cửa mỏ) 

III Tỉnh Quảng Ngãi 
 

  

1 Công ty Liên Doanh Đá Quảng Ngãi 
Xã Tịnh Thiện, huyện Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi 

Đá xây dựng (Đóng 

cửa mỏ) 

IV Tỉnh Bình Định 
 

  

1 Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy 
Mỹ Thành 2, xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ 
Đóng cửa mỏ 

2 Công ty cổ phần Khoáng sán Biotan 
Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ 
Đóng cửa mỏ 

3 Công ty  TNHH Đá Hoa Cương 
Núi Hòn Chà, Phường Bùi Thị 

Xuân, tp. Quy Nhơn 
Đóng cửa mỏ 
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STT Tỉnh (thành phố)/Tổ chức Địa điểm Ghi chú 

B 
Kiểm tra hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng 

sản  

I Tỉnh Tuyên Quang 

 

  

1 Công ty TNHH Hiệp Phú 
Xã Hào Phú, huyện Sơn 

Dương 
Caolanh-fenspat 

2 Công ty TNHH Đại An Tuyên Quang 
Xã Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương 
Caolanh-fenspat 

3 
Công ty cổ phần Xi măng Tuyên 

Quang 
Xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang Đá vôi làm xi măng 

4 Công ty TNHH 1 TV Tháng Tám Xã Nhữ Hán huyện Yên Sơn Caolanh-fenspat 

5 
Công ty CP xây lắp và sản xuất vật 

liệu xây dựng Tuyên Quang 
Xã Yên Phú, huyện hàm Yên Đá vôi trắng 

6 Công ty TNHH VLXD  Thạch Sơn 
Xã Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương 
Đá granit 

7 
Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng 

Sơn 

Xã Thành Long, huyện Hàm 

Yên 

Đá granit và đá 

phiến 

8 
Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập 

khẩu Tây Đô 

Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên 

Quang 
Quặng chì kẽm 

II Tỉnh Thái Nguyên 

 

  

1 Công ty CP Ban Tích 
Xã Động Đạt, huyện Phú 

Lương 
Quặng ilmenite 

2 Công ty CP Khoáng sản An Khánh 

Xóm Cây Trâm, xã Động Đạt, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên 

Quặng ilmenite 

3 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 

01 Giấy phép: Thị trấn Trại 

Cau, xã Tân Lợi, xã Cây Thị, 

xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ 

Quặng sắt 

4 
Công ty TNHH XD&PTNT Miền 

Núi 

01 Giấy phép: xóm Cây Châm, 

xã Động Đạt, huyện Phú Lương 

Quặng ilmenite; 

 

5 
Cty TNHH khai thác Chế biến Núi 

Pháo 

Xã Hà Thượng, xã Tân Linh, 

thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 

Q. Vonfram-Đa 

kim 

6 Cty CP KLM Thái Nguyên - Vimico 
01 Giấy phép: xã Hà Thượng, 

huyện Đại Từ 
Thiếc sa khoáng 

III Tỉnh Hà Nam 

 

  

1 
Công ty cổ phần Xi măng Hoàng 

Long 

01 Giấy phép: xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm 
Đá sét làm xi măng 

2 Công ty cổ phần Xi măng Hòa Phát 

02 Giấy phép, xã Thanh Lưu, 

huyện Thanh Liêm và Trại 

Phong, xã Ba Sao, huyện Kim 

Bảng 

Đá sét làm xi măng 
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STT Tỉnh (thành phố)/Tổ chức Địa điểm Ghi chú 

3 Công ty CP Xi măng Kiện Khê 
Thị trấn Kiện Khê và xã Thanh 

Thủy, huyện Thanh Liêm 
Đá vôi làm xi măng 

IV Tỉnh Phú Yên 

 

  

1 
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 

Phú Yên 

Thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh, 

huyện Đồng Xuân 
Đá ốp lát 

2 
Công ty Sản xuất đá Granit Trách 

nhiệm hữu hạn 
Xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa Đá ốp lát 

3 
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Huy Phú 

Xã Hòa Thành, thị xã Đông 

Hòa 
Cát VLXDTT 

4 Công ty TNHH Tân Hoàng Đạt Xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa Vàng gốc 

5 

Công ty TNHH Một thành viên Khai 

thác khoáng sản Tuy An (Công ty Cổ 

phần Khoáng sản Phú Yên chuyển 

nhượng) 

Xã An Xuân, huyện Tuy An Diatomit 

6 

Công ty TNHH Kỹ nghệ thực phẩm 

Phú Yên (Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

thực phẩm Phú Yên đổi thành Công 

ty CP Đầu tư quốc tế Phong Phú-Phú 

Yên chuyển nhượng) 

Xã Hòa Định Tây, huyện Phú 

Hòa 
Nước khoáng 

7 
Công ty Cổ phần Khoáng sản Phú 

Yên 

Xã Xuân Lãnh, huyện Đồng 

Xuân 
Fluorit 

V Tỉnh Đắk Lắk 
  

1 Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk 
Thôn 11, Hòa Phú, Tp. Buôn 

Mê Thuột 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

2 
Công ty TNHH Khoáng sản Thiên 

An 

Thôn 3, xã Ea Kao, Tp. Buôn 

Mê Thuột 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

3 Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải 
Thôn 8, xã Cư Ê Bur, Tp. Buôn 

Mê Thuột 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

4 
Công ty Cổ phần QL&XD giao thông 

Đắk Lắk 

Khoảnh 6, tiểu khu 209, xã Ia 

Rvê, H. Ea Sup 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

5 Công ty TNHH Tuấn Nhân  
Buôn KMông, xã Ea Bhốc, 

huyện Cư Kuin 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

6 
Công ty TNHH Xây dựng Thạch 

Nguyên An 

Buôn Dlung II, xã Ea Siên, 

TX. Buôn Hồ 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

7 Công ty Cổ phần Hồ Tài Nguyên  
Phường Thành Nhất, xã Cư Ê 

Bur, Tp. Buôn Mê Thuột. 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

8 Công ty TNHH An Nguyên  
Buôn cháy, xã Ea M'Droh, 

huyện Cư Mgar 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

9 Công ty TNHH Thuận Hiếu 
Thôn 14, xã Krông Buk, huyện 

Krông Păk 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

10 Công ty TNHH XD&ĐT Thuận An 
Thôn 2, xã Ia Rvê, huyện Ea 

Sup 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

11 Công ty TNHH Ngọc Vy 
Ea Uy, xã Hòa Tiến, huyện 

Krông Păk 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 
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STT Tỉnh (thành phố)/Tổ chức Địa điểm Ghi chú 

12 

Công ty TNHH MTV XDTM ĐTDL 

Ea Kar (Cty TNHH Đông Sơn Đắk 

Lắk) 

Thôn 15, xã Cư Yang, huyện 

Ea Kar 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

13 
Công ty Cổ phần Khoáng sản Đắk 

Lắk 

Thôn 9, xã Ea Sar, huyện Ea 

Kar 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

14 Công ty TNHH Thạch Nguyên An 
Buôn Dlung II, xã Ea Siên, 

TX. Buôn Hồ 

Đá xây dựng (Khai 

thác) 

VI Tỉnh Tây Ninh 
 

  

1 DNTN Nguyễn Thái Dương 
ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, 

huyện Tân Biên 
Đất san lấp 

2 
DNTN Uyên Trâm, Công ty TNHH 

MTV Cầu Đường Tây Nam 

ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, 

huyện Tân Biên 
Đất san lấp 

3 

 

DNTN Khánh Nhân 

 

ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, 

huyện Tân Biên 
Đất san lấp 

4 Công ty TNHH Minh Tân 
ấp Thạnh Phước, xã Phước 

Đông, huyện Gò Dầu 
Đất san lấp 

5 DNTN Tuấn Vy 
ấp Bình Phước, xã Bình Thạnh, 

thị xã Trảng Bàng 
Đất san lấp 

6 
Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây 

Ninh 

Rạch Bà Hảo, đoạn 1 và 2, xã 

Suối Đá (hồ Dầu Tiếng) 
Cát xây dựng 

7 
Công ty TNHH MTV Khai thác cát 

Liên Hoàng 

Suối Bồ Hum, Hồ Dầu Tiếng, 

xã Tân Hoà 
Cát xây dựng 

8 Công ty TNHH Dương Đại Lực 
Hồ Dầu Tiếng, huyện Dương 

Minh Châu 
Cát xây dựng 

9 Công ty TNHH MTV Long Hải Sơn 
Suối Bồ Hút, xã Tân Hoà, 

huyện Tân Châu 
Cát xây dựng 

C Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra (hậu kiểm) 

I Tỉnh Quảng Ninh 
 

  

1 Công ty than Hòn Gai - TKV 

02 Giấy phép, mỏ Suối Lại, 

phường Hà Khánh, thành phố 

Hạ Long 

Than 

2 Công ty  than Dương Huy - TKV 

03 Giấy phép, mỏ Khe Tam, xã 

Dương Huy, thành phố Cẩm 

Phả 

Than 

3 Công ty than Hạ Long -TKV 

01 Giấy phép, mỏ Bắc Cọc 

Sáu, phường Mông Dương, 

thành phố Cẩm Phả 

Than 

4 Công ty than Thống Nhất -TKV 

01 Giấy phép, mỏ Lộ Trí, 

phường Cẩm Tây, Cẩm Đông, 

thành phố Cẩm Phả 

Than 

5 Công ty than Quang Hanh -TKV 

01 Giấy phép, mỏ than Ngã 

Hai thuộc xã Dương Huy, TP 

Cẩm Phả 

Than 

6 Công ty than Khe Chàm - TKV 

01 Giấy phép, mỏ Khe Chàm 

III, phường Mông Dương, 

thành phố Cẩm Phả 

Than 
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STT Tỉnh (thành phố)/Tổ chức Địa điểm Ghi chú 

7 Công ty Than Mạo Khê-TKV 

01 Giấy phép, mỏ Mạo Khê, 

thuộc các xã Kim Sơn, Yên 

Thọ, Bình Khê, Tràng Lương 

và thị trấn Mạo Khê, huyện 

Đông Triều 

Than 

8 Công ty Than Uông Bí-TKV 

06 Giấy phép, thuộc các huyện 

Đông Triều, Hoành Bồ và 

thành phố Uông Bí 

Than 

9 Công ty Than Nam Mẫu-TKV 

02 Giấy phép, mỏ Nam Mẫu, 

xã Thượng Yên Công, thành 

phố Uông Bí 

Than 

10 
Công ty CP Than Hà Lầm - 

Vinacomin 

01 Giấy phép, mỏ Hà Lầm, 

phường Hà Lầm, phường Hà 

Trung, TP Hạ Long 

Than 

11 
Công ty cổ phần Than Hà Tu-

Vinacomin 

01 Giấy phép, khu Bắc Bàng 

Danh, phường Hà Khánh, 

thành phố Hạ Long 

Than 

12 
Công ty cổ phần Than Núi Béo - 

Vinacomin 

01 Giấy phép, mỏ Núi Béo, 

phường Hà Tu, thành phố Hạ 

Long 

Than 

13 
Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá 

Mài - Vinacomin 

01 Giấy phép, mỏ than Khe 

Chàm II, phường Cẩm Tây và 

Mông Dương, thành phố Cẩm 

Phả 

Than 

14 
Công ty cổ phần Than Đèo Nai -

Vinacomin 

01 Giấy phép, mỏ Đèo Nai, 

thành phố Cẩm Phả 
Than 

15 
Công ty cổ phần Than Mông Dương - 

Vinacomin 

02 Giấy phép, mỏ than Mông 

Dương, thành phố Cẩm Phả 
Than 

16 
Công ty cổ phần Than Vàng Danh - 

Vinacomin 

03 Giấy phép, mỏ than Vàng 

Danh, thành phố Uông Bí 
Than 

17 
Công ty cổ phần Xi măng và Xây 

dựng Quảng Ninh 

02 Giấy phép, mỏ Đông Tràng 

Bạch thuộc các phường 

Phương Đông và Thanh Sơn, 

thành phố Uông Bí 

Than 

II Kiên Giang 
  

1 Cty CP khai thác đá Đại Tân 
Mỏ Hòn Sóc,  

xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất 
Đá xây dựng 
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